	Biểu số 02.Q/DL-SVHTTDL

Ban hành theo Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Ngày báo cáo: Ngày 20 tháng sau quý báo cáo
	NĂNG LỰC 
HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Quý….. năm ..…


	Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL…….

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Du lịch




	Chỉ tiêu
	ĐV tính
	Mã số
	Số đầu năm
	Số cuối kỳ báo cáo
	Tỷ lệ so với đầu năm

	A
	B
	C
	1
	2
	3=2/1(%)

	1. Số cơ sở lưu trú du lịch được quản lý 
	Cơ sở
	01
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 5 sao
	Cơ sở
	02
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 4 sao
	Cơ sở
	03
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 3 sao 
	Cơ sở
	04
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 2 sao 
	Cơ sở
	05
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 1 sao 
	Cơ sở
	06
	
	
	

	· Biệt thự, căn hộ du lịch cao cấp
	Cơ sở
	07
	
	
	

	· Biệt thự, căn hộ du lịch đạt chuẩn
	Cơ sở
	08
	
	
	

	· Bãi cắm trại, nhà nghỉ, nhà có phòng cho thuê… đạt chuẩn
	Cơ sở
	09
	
	
	

	· Khác
	Cơ sở
	10
	
	
	

	2. Số phòng lưu trú du lịch được quản lý
	Phòng
	11
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 5 sao
	Phòng
	12
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 4 sao
	Phòng
	13
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 3 sao 
	Phòng
	14
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 2 sao 
	Phòng
	15
	
	
	

	· Khách sạn, làng du lịch 1 sao 
	Phòng
	16
	
	
	

	· Biệt thự, căn hộ du lịch cao cấp
	Phòng
	17
	
	
	

	· Biệt thự, căn hộ du lịch đạt chuẩn
	Phòng
	18
	
	
	

	· Bãi cắm trại, nhà nghỉ, nhà có phòng cho thuê… đạt chuẩn
	Phòng
	19
	
	
	

	· Khác
	Phòng
	20
	
	
	

	3. Số doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách được quản lý
	Cơ sở
	21
	
	
	

	· Doanh nghiệp lữ hành quốc tế
	Cơ sở
	22
	
	
	

	· Doanh nghiệp lữ hành nội địa
	Cơ sở
	23
	
	
	

	· Doanh nghiệp vận chuyển khách 
	Cơ sở
	24
	
	
	

	4. Số hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ
	Người
	
	
	
	

	· Hướng dẫn viên quốc tế
	Người
	25
	
	
	

	· Hướng dẫn viên nội địa
	Người
	26
	
	
	

	· Thuyết minh viên
	Người
	27
	
	
	

	5. Số khu du lịch, điểm du lịch được công nhận
	Cơ sở
	28
	
	
	

	· Số cơ sở kinh doanh khu du lịch, điểm du lịch.
	Cơ sở
	29
	
	
	

	· Số khu di tích, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, … được UBND các tỉnh thành lập ban quản lý và thực hiện thu phí với khách tham quan
	Cơ sở
	30
	
	
	

	6. Số lao động trực tiếp hoạt động du lịch
	Người
	31
	
	
	

	· Cơ sở lưu trú du lịch
	Người
	32
	
	
	

	· Cơ sở phục vụ ăn uống du lịch
	Người
	33
	
	
	

	· Lữ hành, hướng dẫn
	Người
	34
	
	
	

	· Vận chuyển khách du lịch
	Người
	35
	
	
	

	· Khu, điểm du lịch
	Người
	36
	
	
	

	· Các tổ chức hoạt động du lịch khác
	Người
	37
	
	
	

	· Cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp (Viện, Trường, Trung tâm...), các tổ chức, văn phòng hoạt động du lịch
	Người
	38
	
	
	

	Người lập biểu
(Ký, họ tên)


	
	.....Ngày ... tháng ..  . năm 20..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)


